
1 3 4 5 11 15

1 A139 Nguyễn Văn Thành 16/7/1990 Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

2 A140 Đinh Thị Phương Thảo 15/7/2002 Đại Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A141 Đỗ Phương Thảo 11/01/2002
Cảnh Dương, Quảng Trạch, 

Quảng Bình
Cử nhân Giáo dục TH Không

4 A142 Nguyễn Thị Thảo 18/12/1994 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

5 A143 Nguyễn Thị Mai Thảo 24/9/2002 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

6 A144 Nguyễn Thị Phương Thảo 04/01/2002 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

7 A145 Phạm Đặng Phương Thảo 13/9/2002 Kỳ Thọ, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A146 Quách Thị Phương Thảo 28/8/2002  Kỳ Giang, Kỳ Anh,  Hà tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

9 A147 Trần Thị Thu Thảo 08/5/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

10 A148 Cao Thị Thắm 15/11/1997 Thượng Hóa-Minh Hóa-Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A149 Đinh Đức Thắng 30/8/2002 Hồng Hóa, Minh Hóa, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không
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UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 01

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú



TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

12 A150 Cao Ngọc Thoan 01/02/1995 Tân Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình Đại học Giáo dục TH Con TB 3/4.

13 A151 Nguyễn Thị Anh Thơ 21/10/2002 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không  

Danh sách gồm có: 13 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A152 Trương Thị Thuý 25/5/2001 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không  

2 A153 Cao Thị Thùy 15/5/2002 Kỳ Thượng, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

3 A154 Phan Thị Hà Trang 20/02/1992 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

4 A155 Đinh Cao Quỳnh Trang 18/10/2002 Hồng Hoá, Minh Hoá, Quảng Bình Cử nhân Giáo dục TH Không

5 A156 Hồ Thị Trang 15/02/2002 Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

6 A157 Hoàng Thị Trang 04/8/1990 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

7 A158 Nguyễn Ngọc Trang 29/8/2002 Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

8 A159 Lê Thị Tường Vân 24/7/2002 Kỳ Châu, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

9 A160 Nguyễn Thị Vân 15/4/2002 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Giáo dục TH Không

10 A161 Hoàng Thị  Yến 23/4/2002 Kỳ Tân, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

11 A162 Nguyễn Thị Hải Yến 06/3/2002 Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú
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UBND HUYỆN KỲ ANH
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DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 02

Vị trí: Giáo viên Văn hóa Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chúTT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành

12 A163 Trần Thị Hải Yến 15/11/1995 P.Kỳ Long, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

13 A164 Mai Thị Kim Yến 26/10/2001 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Giáo dục TH Không

Danh sách gồm có: 13 thí sinh



1 3 4 5 11 15

1 A205 Nguyễn Thị Bình 14/3/1990 Thạch Trung, TP Hà Tĩnh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Toán Con TB

2 A206 Phạm Thị Thu Hiền 02/02/1994 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Toán Không

3 A207 Nguyễn Thị Linh 19/06/1992 Kỳ Tây, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SP Toán Không

4 A208 Đậu Thị Phương Linh 02/7/2002 Cẩm Thành, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân SP Toán Không

5 A209 Đặng Thị Thúy Ngân 20/02/2000 TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại học SP Toán Không  

6 A210 Nguyễn Viết Vũ 15/4/2002 Thạch Hội, Thạch Hà, Hà Tĩnh Đại học SP Toán Con TB

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 06 thí sinh
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Phòng thi số: 03

Vị trí: Giáo viên Toán THCS hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 31 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



1 3 4 5 11 15

1 A229 Nguyễn Như Quỳnh 22/5/2002 Kỳ Giang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kiểm toán Không

2 A230 Nguyễn Thị Quỳnh 21/8/1992 TT Cẩm Xuyên, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Đại học Tài chính NH Không

3 A231 Trần Thị Tâm 01/11/1989 P. Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán Không

4 A232 Nguyễn Thị Thương 08/4/1993 Kỳ Ninh, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh Đại học Kế toán DN Không

5 A233 Hoàng Thị Trang 16/01/1992 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

6 A234 Phạm Thị Quỳnh Trang 27/02/1993 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

7 A235 Nguyễn Thị Quỳnh Trang 05/5/2001 Kỳ Khang, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Kế toán Không

8 A236 Hà Thị Yến 30/10/1993 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân Tài chính NH Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 08 thí sinh

UBND HUYỆN KỲ ANH
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Phòng thi số: 04

Vị trí: Kế toán viên THCS

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành



1 3 4 5 11 15

1 A200 Phạm Hữu Chiến 09/02/2002 Kỳ Sơn, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân SPGDTC Không

2 A201 Nguyễn Thị Loan 02/8/1991 Cẩm Lạc, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh Cử nhân GDTC Không

3 A202 Dương Phương Nam 14/02/2002 Lâm Hợp, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân GDTC Không

4 A203 Trần Hữu Phong 06/8/1991 Kỳ Phong, Kỳ Anh, Hà Tĩnh Cử nhân GDTC Con BB

5 A204 Đinh Minh Sơn 01/01/2001
Yên Định, Yên Hóa, Minh Hóa, 

Quảng Bình
Cử nhân GDTC Không

Đối tượng 

ưu tiên

Ký xác 

nhận của 

thí sinh

Ghi chú

2

Danh sách gồm có: 05 thí sinh

UBND HUYỆN KỲ ANH

HỘI ĐỒNG TUYỂN DỤNG 

VCGD NĂM HỌC 2024 - 2025

DANH SÁCH THÍ SINH 

DỰ XÉT TUYỂN VÒNG 2 KỲ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC GIÁO DỤC NĂM HỌC 2024 - 2025

Phòng thi số: 05

Vị trí: Giáo viên Giáo dục thể chất Tiểu học hạng III

Thời gian: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ 30 phút, buổi chiều ngày 21/12/2024

TT
Số báo 

danh
Họ và  tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Hộ khẩu thường trú

(ghi xã, huyện, tỉnh)
Trình độ Chuyên ngành


